
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:  

Tiền thân của Khoa Khoa học cơ bản là các đơn vị được thành lập qua các giai đoạn          

bao gồm Khoa Đại học Đại cương, được thành lập theo Quyết định số 051/QĐ/TCCB/96 

ngày 01 tháng 02 năm 1996. Khoa Đại học đại cương hoạt động đến năm 1999 thì được đổi 

tên thành Ban Khoa học cơ bản và hoạt động cho đến năm 2004. Từ năm 2004 đến năm 2010       

Ban Khoa học cơ bản giải thể cho đến năm 2011 thì thành lập lại Ban Cơ bản theo Quyết 

định số 1302/QĐ-ĐHM ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở            

Thành phố Hồ Chí Minh và được đổi tên thành Khoa Khoa học cơ bản dựa theo Quyết định 

số 369/QĐ-ĐHM ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh và hoạt động cho đến nay. 

 

 

 

 

  



 

Sơ đồ thay đổi tên Khoa Khoa học cơ bản giai đoạn 1996-2022 

 

  Khoa Đại học Đại cương 

(1996-1999) 

Ban Khoa học cơ bản 

(1999-2004) 

Ban Cơ bản 

(01/2011-02/2022) 

Khoa Khoa học cơ bản 

(03/2022-nay) 



2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:  

2.1. CHỨC NĂNG:  

Khoa Khoa học cơ bản có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, 

quản lý, giảng dạy và phát triển các môn học khối giáo dục đại cương cho người học tất cả 

các hệ bậc đào tạo của trường như: Các môn Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục 

quốc phòng và an ninh, Toán, Tin học không chuyên; quản lý các ngành đào tạo theo 

chuyên môn các bộ môn của khoa khi có đủ điều kiện cần thiết mở ngành và thực hiện các 

công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng. 

2.2. NHIỆM VỤ: 

- Quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình      

đào tạo các môn học theo chức năng được giao và các hoạt động giáo dục khác theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc mở ngành đào tạo theo chuyên môn 

các bộ môn của khoa; thực hiện việc quản lý ngành đào tạo và sinh viên theo quy định.  

- Điều hành, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chất lượng, nội dung,             

phương pháp giảng dạy và đánh giá theo quy định.  

- Tổ chức triển khai, lập kế hoạch thực hiện các công tác hỗ trợ cho việc giảng dạy, đánh giá 

các môn học như biên soạn đề cương môn học, giáo trình, tài liệu học tập, môn học trực tuyến...  

- Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi các môn học; phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong tổ chức thi, chấm thi một số môn học do Khoa phụ trách. 

- Thực hiện đề án tự chủ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh đúng quy định. 

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc học 

tập các môn học của Khoa. 

- Quản lý các bộ môn, viên chức và giảng viên theo phân công của Hiệu trưởng. Căn 

cứ vào định hướng phát triển của Khoa phối hợp với các đơn vị trong trường tham mưu cho Hiệu 

trưởng về chính sách liên quan đến giảng viên trong Khoa nhằm thực hiện công tác tuyển dụng, 

thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa.  

- Đề xuất cử cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ, nghiệp vụ chuyên môn. 

- Tổ chức, hỗ trợ các hoạt động nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong 

giảng viên như: tổ chức hội thảo khoa học, giảng viên viết bài báo cho tạp chí trong nước 

và quốc tế, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường hoặc cấp nhà nước.... 



- Tổ chức công tác giao việc, tổng kết đánh giá viên chức, giảng viên và nhân viên 

trong Khoa hàng năm theo quy định của Trường. 

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị, cung cấp các nội dung yêu cầu 

của các khoa về các môn học do Khoa phụ trách để phục vụ công tác kiểm định             

chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo. 

- Phân công, mời giảng viên, theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch giảng dạy mỗi            

họp kỳ, năm học. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hợp đồng giảng dạy thanh 

toán thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi... theo quy định nhà trường và của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tham mưu đề xuất đầu tư, thuê mướn sân bãi, cơ sở vật chất trong thiết bị phục 

vụ giảng dạy các môn học đặc thù.  

- Thực hiện thực hiện công tác hành chính, tổng hợp theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ: 

- Giai đoạn Khoa Đại học đại cương (1996-1999) : 

 

 

 

 

 

 

- Giai đoạn Ban Khoa học cơ bản (1999-2004): 

 

 

 

 

 

 

Thầy Bùi Văn Như                    Cô Tề Thị Lệ Hồng               Cô Dương Thị Mai Phương   

Trưởng Ban (1999-2003)   Phó trưởng Ban (1999-2001)  Phó trưởng Ban (Phụ trách)                              

         (2003 -2004) 

- Giai đoạn Ban Cơ bản (2011-2016): 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đặng Công Minh                    

Trưởng khoa 

Thầy Bùi Văn Như 

Phó Trưởng khoa 

ThS. Lê Anh Tuấn 

Trưởng ban (2011-2012) 

ThS. Ninh Xuân Hương  

Phó Trưởng ban - Phụ trách 

(2012-6/2015) 

 

ThS. Hứa Văn Đức 

Phó Trưởng ban (2011-2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giai đoạn Ban Cơ bản (2016-2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giai đoạn đổi tên Ban Cơ bản thành Khoa Khoa học cơ bản 3/2022 (2021 – 2022):  

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Thuận 

Trưởng ban  

(06/2015 – 09/2015) 

ThS. Nguyễn Thành Nhân 

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban  

(2016-6/2020) 
 

 

 

ThS. Dương Thị Mai Phương 

Phó trưởng Ban (2016-2021) 

ThS. Tạ Thị Lan Anh  

Phó trưởng Khoa - Phụ trách (7/2021 – 9/2022) 

ThS. Dương Thị Mai Phương  

Phó trưởng Khoa (2021-9/2022) 

ThS. Tạ Thị Lan Anh  

Phó trưởng ban (2017 – 2021) 

ThS. Ninh Xuân Hương  

Phó Trưởng ban - Phụ trách 

(09/2015 đến 2016)  

 

ThS. Dương Thị Mai Phương 

Phó Trưởng Ban (2011-2016) 



 

-  Giai đoạn Khoa Khoa học cơ bản (2022 đến nay): 

 

 

 

 

 

 

 

  TS. GVCC. Lê Xuân Trường 

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Khoa 

(9/2022-nay) 
 

 

 

 

ThS. Tạ Thị Lan Anh 

Phó trưởng Khoa 



4. BỘ MÁY TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ: 

 

  
Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa 

Lê Xuân Trường (Tiến sĩ – Giảng viên cao cấp) 

Phó trưởng Khoa 

Tạ Thị Lan Anh (Thạc sĩ) 

Chuyên viên Khoa: 

1.Nguyễn Thị Giang  
(Thạc sĩ) 

 
2.Nguyễn Tiến Tâm  

(Cử nhân) 
 

3.Nguyễn Văn Toàn  
(Cử nhân) 

Bộ môn Toán: 

1.Nguyễn Đăng Minh  
(Tiến sĩ) 

 
2.Trần Hồng Mơ 

(Tiến sĩ) 
 

3.Võ Thanh Hải 
(Thạc sĩ) 

 
4.Trần Trung Kiệt 

(Thạc sĩ) 
 

5.Trịnh Thị Thanh Hải  
(Thạc sĩ) 

 
6.Vũ Văn Hưng 

(Thạc sĩ) 

Bộ môn Tin học 

không chuyên: 

1.Nguyễn Cao Tùng  
(Thạc sĩ) 

 
2.Huỳnh Minh Quang  

(Thạc sĩ) 
 

3.Nguyễn Tri 
Quỳnh Nga  

(Thạc sĩ) 
 

4.Nguyễn Thị 
Trâm Anh  
(Thạc sĩ) 

 
5.Trần Chí Hiếu 

(Thạc sĩ) 

Bộ môn Lý luận Chính trị: 

1.Hồ Ngọc Anh  
(Tiến sĩ) 

 
2.Đỗ Duy Tú 

 (Tiến sĩ) 
 

3.Nguyễn Thị Mộng Tuyền  
(Tiến sĩ) 

 
4.Nguyễn Thị Hồng Phương  

(Tiến sĩ) 
 

5.Nguyễn Giang Châu  
(Thạc sĩ) 

 
6.Trần Duy Mỹ  

(Thạc sĩ) 

Bộ môn GDTC-

GDQPAN: 

1.Trình Quốc Trung  
(Thạc sĩ) 

 
2.Lê Văn Quý  

(Thạc sĩ) 
 

3.Võ Văn Phương 
(Thạc sĩ) 

 
4.Võ Nhật Sơn 

(Thạc sĩ) 
 

5.Trịnh Trung Dũng 
(Cử nhân) 

Sơ đồ học hàm, học vị đội ngũ nhân sự Khoa Khoa học cơ bản hiện nay 



 

 

 

         

 

 

       

  

 

  

Trưởng Khoa 

Lê Xuân Trường (Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa) 

Phó trưởng Khoa 

Tạ Thị Lan Anh (Phó Trưởng khoa) 

Bộ môn Lý luận Chính trị: 

1.Hồ Ngọc Anh 

(Trưởng bộ môn – 

Giảng viên chính) 

2.Nguyễn Giang Châu  
(Phó trưởng bộ 

môn – Giảng viên) 
 

3.Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền  

(Giảng viên chính) 
 

4.Nguyễn Thị Hồng Phương  
(Giảng viên chính) 

 
5.Đỗ Duy Tú  
(Giảng viên) 

 
6.Trần Duy Mỹ 

(Giảng viên) 

Bộ môn GDTC-

GDQPAN: 

1.Trình Quốc Trung  
(Trưởng bộ môn 

– Giảng viên) 
 

2.Trịnh Trung Dũng 
(Giảng viên GDTC) 

3.Võ Văn Phương 

(Giảng viên GDTC) 

4.Võ Nhật Sơn 

(Giảng viên GDTC) 

5.Lê Văn Quý 

(Giảng viên QPAN) 

Bộ môn Tin học 

không chuyên: 

1.Nguyễn Cao Tùng 

(Phó trưởng bộ môn 

– Giảng viên chính) 

2.Huỳnh Minh Quang 

(Giảng viên) 

3.Nguyễn Tri Quỳnh 

Nga (Giảng viên) 

4.Nguyễn Thị Trâm Anh 

(Giảng viên) 

   5.Trần Chí Hiếu  
     (Giảng viên) 

Bộ môn Toán: 

1.Nguyễn Đăng Minh  
(Trưởng bộ môn – 

Giảng viên) 
 

2.Trần Hồng Mơ 

(Giảng viên) 

3.Võ Thanh Hải 

(Giảng viên) 

4.Trần Trung Kiệt  
(Giảng viên) 

 
5.Trịnh Thị Thanh Hải  

(Giảng viên) 
 

6.Vũ Văn Hưng 

(Giảng viên) 

Chuyên viên Khoa: 

1.Nguyễn Tiến Tâm  
(Phụ trách Toán-

Tin) 
 

2.Nguyễn Thị Giang  
(Phụ trách LLCT-

GDTC) 
 

3.Nguyễn Văn Toàn  
(Phụ trách 
GDQPAN) 

Sơ đồ tổ chức nhân sự Khoa Khoa học cơ bản 



5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Không 

6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học (Các đề tài NCKH, sách…) từ khi thành lập Khoa 

Khoa học cơ bản đến nay được thể hiện qua bảng thống kê sau: 

Năm 

Tạp 

chí 

trong 

nước 

Kỷ 

yếu 

hội 

thảo 

trong 

nước 

Tạp chí quốc tế 

Sách/chương 

sách 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

ISI Scopus 

Tạp 

chí 

khác 

ISI Scopus Tạp chí khác 

2003 1         

2010 1 1        

2011 2 3        

2012 2 2  1      

2013 2 1       1 

2014 5 7 1       

2015 7 1 3 1  1    

2016 3 2 1   1   1 

2017 6 2 2       

2018 5 7        

2019 3 8 2   3    

2020 6 5 3 2  1    

2021 6 10 2      4 

2022 7 16 8 4 1 7   1 

2023 2 4 1   2   1 

Tổng 58 69 23 8 3 15 0 0 8 

Bảng thống kê các bài báo đã công bố của Khoa Khoa học cơ bản 

7. HỢP TÁC: 

- Trong nước: 

+ Liên kết với Khoa Khoa học xã hội – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh liên quan đến nội dung Hội thảo, trao đổi giảng viên, mời giảng, hợp tác nghiên cứu 

khoa học. 

+ Liên kết với Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực 

hiện tổ chức cho sinh viên học tập môn Giáo dục thể chất. 

- Quốc tế: Không 

8. CỰU SINH VIÊN: Không 

9. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:  

Tập thể tổ Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản tham gia đầy đủ tất cả phong trào thi 

đua do Ban Chấp hành Công đoàn trường và Liên Đoàn Lao động TP.HCM tổ chức, Công 

đoàn viên Khoa Khoa học cơ bản đóng góp ủng hộ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu 

Tổ quốc”. 



Tập thể Công đoàn viên Khoa Khoa học cơ bản thực hiện tốt các cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực hưởng ứng chủ trương: 

“Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong nhà trường”. Tham gia vào các hoạt động chào mừng thành lập 

nhà trường, hội thao Mừng Đảng – Mừng Xuân vào mỗi dịp. 

 

 

Công đoàn viên Khoa Khoa học Cơ bản tham gia Hội thao mừng Đảng mừng Xuân 

 



 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Bộ môn Toán 

 

 

 
Hình Sinh viên học Giáo dục Quốc phòng Cơ sơ Long Bình 

 

10. CÁC THÀNH TÍCH: Không 

11. CẢM NGHĨ: Không 


